
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 2 ngõ 541 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

10/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ THUỶ ANH

0109882046

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
+ Bán buôn dụng cụ y tế: Bông, băng, gạc, dụng cụ cứu 
thương, kim tiêm,…
+ Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
+ Bán buôn khẩu trang, găng tay y tế

4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 
- Bán buôn xi măng 
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 
- Bán buôn kính xây dựng 
- Bán buôn sơn, véc ni 
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 
- Bán buôn đồ ngũ kim 
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. 
• Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
• Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, 
vòi, cút chữ T, ống cao su,...

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ 
DỊCH VỤ THUỶ ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904535722
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phân bón,thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp 
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp): 
Bán buôn hoá chất công nghiệp: anilin, mực in, tinh dầu, khí 
công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, 
parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít 
và lưu huỳnh,...
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh 
- Bán buôn cao su 
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt 
- Bán buôn phụ liệu may mặc và  giày dép 
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 
- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 

• Bán buôn bột giấy; 
• Bán buôn đá quý;

4669

9. Trồng lúa 0111

10. Trồng cây ăn quả 0121

11. Trồng cây lâu năm khác
Chi tiết: 
- Trồng cây cảnh lâu năm;
- Trồng cây dâu tằm, cây trôm, cây cau, cây trầu không,...

0129

12. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

13. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

14. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

15. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

16. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
Điều 25 Luật Thương mại

8299

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục

7410

19. Hoạt động nhiếp ảnh
Chi tiết: Chụp ảnh cho tiêu dùng và thương mại

7420

20. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(Trừ hoạt động của những nhà báo độc lập; thanh toán hối 
phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; tư vấn chứng khoán)

7490

21. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

22. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

23. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721(Chính)
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24. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

25. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

26. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

27. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

28. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

29. In ấn 1811

30. Dịch vụ liên quan đến in 1812

31. Sao chép bản ghi các loại 1820

32. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

33. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất hóa dược

2100

34. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác; 
- Hoạt động của cáp treo, đường sắt leo núi.

4932

35. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;

5229

37. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

38. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

39. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, 
trong khoảng thời gian cụ thể. 
- Hoạt động nhượng quyển kinh doanh ăn uống, ví dụ cung cấp 
dịch vụ ăn uống cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự 
kiện tương tự trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ ăn uống 
thường được chế biến tại địa điểm của đơn vị cung cấp dịch 
vụ, sau đó vận chuyển đến nơi cung cấp cho khách hàng; 
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho 
các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường 
sắt...; 
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc 
thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự; 
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền.

5629

40. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

41. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721
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100.000.000 VNĐ

42. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

43. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

44. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

45. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ vàng miếng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001188014252
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 21 cụm 3, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 21 cụm 3, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHẠM THU THỦY Nữ

05/11/1988 Kinh Việt Nam

25/08/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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